
TT HỌ & TÊN Địa chỉ Điện thoại
Số tiền 

nhận (đồng)

1 Võ Lộc 9/6 Yết Kiêu 263356081 $300,000

2 Bùi Thị Kim Loan 06 Ngô Huy Diễn 948922810 $300,000

3 Phạm Thị Hoa
37 Hàn Thuyên (Nhà 

trọ)
937134035 $300,000

4 Đặng Thị Anh 01 Ngô Quyền (Nhà trọ) 813340168 $300,000

5 Nguyễn Thị Màu
43 Hàn Thuyên (Nhà 

trọ)
386884192 $300,000

6 Nguyễn Thị Ngân
37 Hàn Thuyên (Nhà 

trọ)
$300,000

7 Trịnh Thị Nhị Chung cư Ngô Quyền $300,000

8 Nguyễn Thị Lệ Thu 115b Đào Duy Từ 357113652 $300,000

9 Trần Cung
5A/1 Hà Thuyên (Nhà 

trọ)
903316571 $300,000

10 Nguyễn Duy Khánh
6/2 Hàn Thuyên (Nhà 

trọ)
798786276 $300,000

11 Nguyễn Đăng Lê Nguyên
6/9 Hàn Thuyên (Nhà 

trọ)
933216234 $300,000

12 Nguyễn Thị Nhu 6/2 Hàn Thuyên $300,000

13 Nguyễn Đỗ Đức Hạnh
54 Bùi Thị Xuân ( Nhà 

trọ)
85330114 $300,000

14 K' Brèm
54 Bùi Thị Xuân ( Nhà 

trọ)
784218729 $300,000

15 Lê Nam Mai Anh Đào 877621722 $300,000

16 Lê Chí Công B54 KQH Ngô Quyền 392920081 $300,000

17 Hồ Thị Giàu 10 Trần Nhật Duật 937145949 $300,000

18 Lê Thị Huệ 10/1 Trần Nhật Duật 633560566 $300,000

19 Ngô Thị Nhật 54 Ngô Quyền 384680544 $300,000

20 Trần Lê 105 Cổ Loa $300,000

21 Đoàn Thích 19/1 Nguyễn An Ninh $300,000

22 Nguyễn Thị Hoa 18/5 Kim Đồng $300,000

23 Đinh Ngọc Huy 12 Nguyễn An Ninh $300,000

24 Phạm Hoàng Ngân 50 Ngô Quyền $300,000
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25 La Thị Hồng 34 Nguyễn An Ninh $300,000

26 Nguyễn Ngọc Nhi 25 Ánh Sáng 334105634 $300,000

27 Đào Hoàng Ngọc Nhiên 47 Đống Đa 989767142 $300,000

28 Hồ Ngọc Diễm Hồng 99 Nguyễn công Trứ 967855809 $300,000

29 Lê Đình Mỹ Duyên 56 Hoàng Diệu $300,000

30
Nguyễn Nguyên Khang

119b/1 Nguyễn Văn 

Trỗi
902541330 $300,000

31 Cil Khiêm KlongKlanh 783902148 $300,000

32 Phạm Hồ Ngọc Mỹ Đangarít B 363881972 $300,000

33 Krajan NiKơn 21 Lạc Long quân 914937961 $300,000

34 Nguyễn Thị Minh Huyền Ở trọ 50 Ngô Quyền $300,000

35 Trịnh Thị Nhị

108A Chung cư Ngô 

Quyền
$300,000

36 Nguyễn Thị Lý 17/4C Ngô Quyền $300,000

37 Dương Thị Thọ 142 Ngô Quyền $300,000

38 Lê Thị Lự 95/5 Đông Tĩnh $300,000

39 Nguyễn Thị Lưu 25/5 Nhà Chung $300,000

40 Nguyễn Thị Bảy Ở trọ 10 Hai Bà Trưng 33550793 $300,000

41 Nguyễn Thị Thu Ở trọ 33/1 Huyền Trân $300,000

42 Nguyễn Tấn Thiên I 10 Trần quang Diệu 33963037 $300,000

43 Lê Khánh Nhi 66B Hoàng Hoa Thám 971559937 $300,000

44 Lê Thị Châu Hẽm Cầu Đúc P. 10 $300,000

45 Hoàng Thị Nga Tổ 17, An Sơn, P. 4 384485359 $300,000

46 Huỳnh Văn Công 7 Tản Đà, Phường 6 $300,000

47 Nguyễn Thị Thiểu Khu C5, Phường 5 $300,000

48 Trần thị Vượng Trọ 42/8 Tô Hiệu 347808991 $300,000

49 Đặng t Phượng Nguyệt 60 Ngô Quyền $300,000

50 Nguyễn Văn Đức

Đồi 4, Phan Bội Châu 

Trọ 77/42
764912652 $300,000

51 Lê Văn Sơn 45/12 Hoàng Diệu 911948652 $300,000

52 Văn Đình Cường 21/2 Hoàng Diệu 918362069 $300,000

53
Phan Thùy An

6/1 Phù Đổng Thiên 

Vương
933979425 $300,000

54 Đoàn Thị Tý 56 Nguyễn An Ninh 368698056 $300,000

55 Dương Chín 65/20 Nhà Chung 774606181 $300,000

56 Dương Ngọc Diệp 7 Nguyễn Văn Trỗi 943288256 $300,000

57 Trần Lượm 8 Cao Thắng 374318015 $300,000
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58 Nguyễn Hồng Vân 119C Nguyễn ăn Trỗi 342718090 $300,000

59 Nguyễn Lê Minh Hà 67A Gio An 356186361 $300,000

60 Trần Văn Đạo 13/2 Trần Khánh Dư 915793358 $300,000

61 Trần Thị Cúc 17/2 Trần Khánh Dư $300,000

62 Lê Thị Kim Chi 109 Trần Đại Nghĩa 339903736 $300,000

63
Huỳnh Thị Mai Lan

404 Miếu Đỏ Võ Trường 

Toản
911662133 $300,000

64 Nguyễn Sỹ Minh 3/8 Võ Trường Toản 943690852 $300,000

65
Nguyễn Duy Anh

35 Huyền Trân Công 

Chúa
919936921 $300,000

66 Cà Văn Luấn 42 Thôn Thái Sơn 964426120 $300,000

67 Tạ Thị Hạnh 42B Thôn Thái Sơn 946891679 $300,000

68 Cà Tuấn Du 42C Thôn Thái Sơn 917422013 $300,000

69 Cà Tuấn Anh 42D Thôn Thái Sơn 383325472 $300,000

70 Cà Văn Hà 31 Thôn Thái Sơn 974023962 $300,000

71 Cà Thị Bản (Luân) 13 Thôn Thái Sơn 908450663 $300,000

72 Cà Tiến Dũng 40 Thôn Thái Sơn 374855561 $300,000

73 Cà Tấn Đạt 54 Thôn Thái Sơn 971133085 $300,000

74 Lò Văn Sơn 72 Thôn Thái Sơn 987048225 $300,000

75 Lò Văn Triều 38 Thôn Thái Sơn 975933445 $300,000

76 Lò Dương Tuyến 36 Thôn Thái Sơn 368882951 $300,000

77 Lò Văn Xuân 87 Thôn Thái Sơn 395017481 $300,000

78 Lò Thị Pâng 33 Thôn Thái Sơn 338306653 $300,000

79 Lò Thị Y (bà cụ Sam) 44 Thôn Thái Sơn 353247846 $300,000

80 Lò Thị Kim Tuyết 43 Thôn Thái Sơn 396338219 $300,000

81 Lò Thị Liên (cụ Chựa) 43B Thôn Thái Sơn $300,000

82 Lò Thị Kim Vân 43C Thôn Thái Sơn 338923566 $300,000

83 Lò Văn Phúc Hạnh 45 Thôn Thái Sơn 335301507 $300,000

84 Lềm Thái Công 23 Thôn Thái Sơn 333314858 $300,000

85 Lò Văn Thống 16 Thôn Thái Sơn 832041665 $300,000

86 Lò Thanh Tú 12B Thôn Thái Sơn 382041665 $300,000

87 Lò Văn Sáng (Đức) 12 Thôn Thái Sơn 911320597 $300,000

88 Lò Văn Nhất 14 Thôn Thái Sơn 818177252 $300,000

89 Lương Văn Giong 8 Thôn Thái Sơn 917029508 $300,000

90 Lò Hoàng Tuấn 20 Thôn Thái Sơn 975710284 $300,000

91 Lương Thị Lan 141 Thôn Thái Sơn 357287201 $300,000

92 Lương Văn Đức 46 Thôn Thái Sơn 39694927 $300,000
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93 Hoàng Văn Tiền 37B Thôn Thái Sơn 359461702 $300,000

94 Lò Văn Thưởng 1 Thôn Thái Sơn 335814060 $300,000

95 Lò Tinh Tú 01B Thôn Thái Sơn 878117682 $300,000

96 Trần Quang Giáp 3 Thôn Sê Đăng 989367906 $300,000

97 Lò Văn Đức 23 Thôn Jang Ly 355447692 $300,000

98 Nguyễn Thanh Tùng 16 Thôn Jang Ly 334479553 $300,000

99 Cà Văn Tiên Dương 35 Thôn Thái Sơn 982404094 $300,000

100 Lường Thị Thoa 87b Thôn Thái Sơn 397285611 $300,000

101 Bùi Thị Cầm 146 Cổ Loa 388520738 $300,000

102 Nguyễn Thị Liên

33/33/9 Nguyễn Công 

Trứ
384716703 $300,000

103 Lê Thị Lan 5/2 Ngô Quyền 917682933 $300,000

104 Nguyễn Thị Lệ 288 Phan Đình Phùng 931150397 $300,000

105 Nguyễn Thị Hóa 276/4 Trần Đại Nhĩa 372385433 $300,000

106 Tiền Kim Phượng 5/22 Thông Thiên Học 944067022 $300,000

107 Lương Thị Hằng Phú Tân Đức Trọng 911108322 $300,000

108 Nguyễn Thị Nguyệt 48 An Dương Vương 398709738 $300,000

109 Nguyễn Thị Hương Giang91 Phú Tân Đức Trọng 984431393 $300,000

110 Nguyễn Thị Chuyên 14 Thông Thiên Học 263352040 $300,000

111 Nguyễn Thị Khuyên Tô Hiến Thành 982047770 $300,000

112 Mai Thị Kin Ánh 54 Khe Sanh 919663440 $300,000

113 Phạm Bửu Long 115 Cổ Loa 979768302 $300,000

114 Nguyễn Thị Xuân Lý 110 An Dương Vương 919816962 $300,000

115 Vô gia cư (cháu Ánh nhận)Cổng chùa Khe Sanh 919663440 $300,000

116 Cô Xí (bán cá) Vô gia cư $300,000

117 Ông Ba Lan (già yếu) 15/8/6 Hai Bà Trưng $300,000

118 Lê Thị Thịnh Ở trọ 989288911 $300,000

119 Lê Thị Thự Măng Lin $300,000

120 Nguyễn Dũng 14 Thông Thiên Học $300,000

121 Trần Thị Ngọc Thảo 335449712 $300,000

122 Nghiêm Thị Cứ 398493742 $300,000

123 Hà Thị Thúy Bình 8/16 Nguyễn Văn Trỗi 332045530 $300,000

124 Lê Nguyễn Hoàng Kim 59 Nguyễn Thị Nghĩa 834309721 $300,000

125 Đặng Ngọc Anh Thư 100/3 Lý Tự Trọng 381217917 $300,000

126 Phạm Chí Trọng 147 Đa Minh 979334922 $300,000

127 Nguyễn Hoàng Thịnh 30 Võ Thị Sáu 968434359 $300,000

128 Đỗ Minh Kiên 138A Nguyễn Văn Trỗi 917754216 $300,000
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129 Quang Trần Thanh Sơn 165 Cổ Loa 522469525 $300,000

130 Đỗ Quang Lộc hẽm Ngô Quyền 967754904 $300,000

131 Lương Thị Ngọc Cẩm 23C Phường 10 854588181 $300,000

132 Phạm Ngọc Loan 222/38 Hai Bà Trưng $300,000

133 Nguyễn Văn Phúc 52 Ngô Quyền 337407567 $300,000

134 Nguyễn Văn Lộc 38/16 Hai Bà Trưng 343291752 $300,000

135 Trần Thị Nhật Thu 6/13 Đào Duy Từ 338814483 $300,000

136 Nguyễn Ngọc Khánh Thiện 328520337 $300,000

137 Phạm Tùng 39/2 Ngô Quyền 8361151327 $300,000

138 Lê Văn Quý 105 Cổ Loa $300,000

139 Nguyễn Đức Tin 6/2 Hàn Thuyên 2633560803 $300,000

140 Bà Năm 2 Hàn Thuyên 913012032 $300,000

141 Đặng Thị Hương 9/6 Hàn Thuyên $300,000

142 Nguyễn Thị Trâm Trần Bình Trọng $300,000

143 Ngô Thị Nhật B54 Ngô Quyền 392920081 $300,000

144 Nguyễn Văn Lộc Tổ 18, 3/2 988366989 $300,000

145 Trần Đình Quang 22/4 Mạc Đĩnh Chi 915984042 $300,000

146 Phạm Thị Hoa 01 Hàn Thuyên 979536289 $300,000

147 Chú Bửu Hẽm Phở Vĩnh Pasteur $300,000

148 Anh Tiến 868556111 $300,000

149 Anh Duyệt 784566892 $300,000

150 Trần Thị Ngọc Nga 913318374 $300,000

Tổng cộng 150 xuất VND 45,000,000
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